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1. Đặt vấn đề
Trong quá trình học chữ Hán, mỗi khi nói 

đến tay và hoạt động của tay, không ai không 
biết đến bộ Thủ viết là手, đây cũng là một chữ 
Hán tượng hình, chữ giáp cốt viết rất giống bàn 
tay người. Bộ Thủ có biến thể là扌, thường 
được viết ở bên trái chữ hợp thể. 

Tuy nhiên, trong hệ thống 214 bộ thủ còn 

có khá nhiều bộ thủ khác cũng chỉ tay và hoạt 
động liên quan đến tay, nhưng thường bị bỏ qua, 
thậm chí là bị giải nghĩa sai, dẫn đến việc không 
thể hiểu nghĩa chữ Hán qua hình chữ, mà chỉ 
biết ghi nhớ một cách máy móc, thụ động. Dưới 
đây, xin nêu ra các bộ thủ có liên quan đến hoạt 
động của tay và cách giải nghĩa phổ biến trong 
giới dạy và học tiếng Hán hiện nay.
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Tóm tắt
Thiên bàng Thủ手là một trong những thiên bàng có tần suất sử dụng khá cao trong cấu tạo chữ Hán, 

thường dùng chỉ các hoạt động trong sinh hoạt và sản xuất của con người. Tuy nhiên, trong quá trình dạy và 
học tiếng Hán, còn một số thiên bàng khác cũng có vai trò tương tự như thiên bàng Thủ nhưng ít được để ý 
đến, thậm chí bị hiểu nhầm về ngữ nghĩa. Bài viết này chỉ ra rằng các thiên bàng như Thốn寸, Hựu又, Trảo爪, 
Củng廾 và một số biến thể của chúng đều có chức năng như thiên bàng Thủ ở các góc độ khác nhau. Thông 
qua phân tích và chứng minh, các thiên bàng trên có liên quan đến hoạt động của bàn tay, bài viết hy vọng sẽ 
giúp cho người học hiểu sâu hơn về chữ Hán.
Từ khóa: Thiên bàng, thiên bàng Hựu又, bàn tay, tay phải.
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Abstract
The component Shou手 is one of the most frequently used components in Chinese character construction, 

often used to indicate activities in human life and production. However, during the teaching and learning of 
Chinese, several other components that serve a similar function to Shou receive insufficient attention and may 
even be misunderstood semantically. This article points out that components such as Cun寸, You又, Zhao爪, 
Gong廾 and some of their variations all have the same function as the component Shou in different aspects. 
Through analyzing and demonstrating the above components related to hands activities, the article hopes to 
help learners understand Chinese characters more deeply.
Keywords: Chinese character component, component You 又, hands, right hand.

Bảng 1. Các bộ thủ liên quan đến “tay” và cách hiểu phổ thông hiện nay
TT Bộ thủ Âm đọc Nghĩa Ví dụ Xuất xứ
1 手

(扌)
Thủ Tay 拜bái: lạy [1, tr. 52]

Tay CTI HSK Việt Nam1

Tay PREP2

1 CTI HSK Việt Nam: https://ctihsk.edu.vn/214-bo-thu-trong-tieng-trung/#22_Bo_thu_2_net_7-29 (truy cập: 10.8.2025)
2 PREP: https://prepedu.com/vi/blog/214-bo-thu-tieng-trung (truy cập: 10.8.2025)
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Qua Bảng 1, có thể thấy, các cuốn sách 
dạy tiếng Hán và các Trung tâm đào tạo tiếng 
Trung đều có nhận thức chung về các bộ thủ. 
Tuy nhiên, ở đây, còn có những chi tiết khác 
mà giới nghiên cứu, giảng dạy tiếng Trung vẫn 
chưa để ý tới, thậm chí là hiểu sai, ví dụ như 
bộ Hựu, dù nằm trong bất cứ một chữ Hán nào 
cũng không mang ý nghĩa “lại một lần nữa”.

Bài viết này sử dụng phương pháp nghiên 
cứu văn tự học, tiến hành phân tích diễn biến 
của các bộ thủ nói trên, đồng thời, đưa ra chứng 
cứ chứng minh các bộ thủ này đều chỉ nghĩa 
“bàn tay” và các hoạt động liên quan đến tay. 

Ngoài ra, bài viết này dùng phương pháp 
truyền thống dùng để phân tích kết cấu chữ Hán 
và diễn biến của nó, cho nên sẽ sử dụng thuật 
ngữ “thiên bàng” thay cho “bộ thủ”. Các thể 
chữ giáp cốt, kim văn, triện, lệ sử dụng trong 
bài này được trích từ trang “Diễn biến tự hình” 
có địa chỉ https://xiaoxue.iis.sinica.edu.tw/
yanbian do Sở nghiên cứu Lịch sử, Ngôn ngữ 
và Sở nghiên cứu tư vấn khoa học, Viện nghiên 
cứu Trung ương Đài Loan cùng xây dựng. 

Bài viết cho rằng thông qua việc phân 
tích, tìm hiểu các chữ có thiên bàng Thủ, Thốn, 
Hựu, Trảo, Củng, v.v. sẽ giúp ích cho việc nắm 
vững ngữ nghĩa chữ Hán hơn.
2. Các thiên bàng liên quan đến “bàn tay”
2.1. Thiên bàng Thủ 手và biến thể
2.1.1. Thiên bàng Thủ 手

Thiên bàng Thủ là một trong những thiên 
bàng thông dụng nhất trong hệ thống chữ Hán, 
vì nó liên quan đến rất nhiều hoạt động, hành vi 
của con người thông qua bàn tay. Nó đồng thời 
cũng là một chữ Hán tượng hình với chữ kim  
rất giống với một bàn tay năm ngón xòe ra; sau 
này, do biến đổi, các nét vẽ cong bị kéo thẳng 
ra, dần dần hình thành như chữ khải ngày nay. 
Ví dụ 1: Chữ Khán 看 (kàn)

Mặc dù chưa tìm thấy chữ Khán dạng giáp 
cốt, kim văn, nhưng chữ triện cho thấy đây 
là một chữ hội ý điển hình, trên là thiên bàng 
Thủ 手, dưới là thiên bàng Mục 目 (mắt), hợp 
lại thành ý “dùng tay che ánh sáng mặt trời trên 
mắt để nhìn xa”, như Lý Lạc Nghị nói: “Nghĩa 
gốc là “quan vọng” (nhìn xung quanh, chờ đợi 
xem xét). Con người ở dưới ánh sáng mặt trời, 
để thấy được rõ, dùng tay che trán mà nhìn.” 
[2, tr.321]. 
Ví dụ 2: Chữ Bai 掰 (bāi)

Hình chữ cho thấy gồm hai thiên bàng 手
(tức 𢪒, đây cũng là dị thể của thiên bàng Củng 
- xem thêm ở dưới), chữ Phân 分 (chia tách) 
ở giữa, đây là chữ hội ý rất rõ ràng, nhìn hình 
là đoán ngay được nghĩa: “Dùng (hai) tay bóc 
tách hoặc làm gãy vật gì” [3, tr.2000].

Ngoài ra, cần chú ý rằng thiên bàng Thủ 
手 ít tạo nên các chữ hội ý, nó đa phần làm bộ 
phận biểu ý trong các chữ hình thanh, xuất hiện 
trong các chữ như掌(Chưởng), 拿(Nã), v.v..
2.1.2. Biến thể扌 của thiên bàng Thủ手

Khi cấu tạo chữ Hán, thiên bàng Thủ 手
nguyên bản thông thường nằm ở vị trí phía 
dưới, như 掌, 拳, 摹; chỉ một số ít trường hợp 
nằm ở bên trái, bên phải hoặc phía trên của chữ 
như 掰, 看, 㧱(tức拿). Tuy nhiên, khi xuất hiện 
ở dạng扌thì nó mặc định nằm ở phía trái chữ. 
Những chữ có thiên bàng Thủ đa phần là chữ 
hình thanh, trong đó, thiên bàng Thủ biểu ý, 
phần còn lại biểu âm. Nhằm tăng cường tác 
dụng ghi nhớ chữ, nên bài viết này chủ yếu lấy 
chữ hội ý để giải thích.
Ví dụ 3: Chữ Quyển 捲/卷 (juǎn)

Chữ Quyển 捲gồm thiên bàng Thủ 扌và 
Quyển 卷 ghép lại mà thành. Trong đó, chữ 
Quyển 卷 dạng giáp cốt là , hình hai bàn 
tay đang cuộn tròn một vật, bên cạnh là hình 
người đang quỳ cong gối, hội ý là “cuộn tròn”, 

2 寸 Thốn Tấc 寺tự: chùa [1, tr. 52]
Đơn vị “tấc” (đo chiều 
dài)

CTI HSK Việt Nam

“Tấc” (Đo chiều dài) PREP
3 又 Hựu Lại nữa 友hữu: bạn [1, tr. 51]

Lại nữa, một lần nữa CTI HSK Việt Nam
Lại, một lần nữa PREP

4 爪
(爫)

Trảo Móng, vuốt 為vi: làm [1, tr. 53]
Móng vuốt cầm thú CTI HSK Việt Nam
Móng vuốt PREP

5 廾 Củng Cất tay lên 弄lộng: đùa bỡn [1, tr. 52]
Chắp tay CTI HSK Việt Nam
Chắp tay PREP
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vì thế, Hứa Thận giải thích: “Quyển là gối 
cong” [4, tr.187]. Trải qua biến đổi, chữ Quyển 
dạng khải thư viết là卷, tuy vẫn giữ nghĩa gốc 
là “cuốn, cuộn” nhưng cũng mở rộng chỉ “sách 
vở, bài thi, lượng từ của sách vở...”, bởi sách 
thời xưa làm bằng các thẻ tre ghép lại nên có 
thể cuộn lại được. Về bản chất, bản thân chữ 
卷 đã mang nghĩa động từ “cuốn, cuộn” rồi, 
nhưng để nhấn mạnh nghĩa động từ, nên đến 
thời Tần, nó đã được thêm thiên bàng Thủ 手 
vào trong chữ triện , sau này, khải hóa thành 
捲. Như vậy, chữ Quyển là chữ hội ý kiêm hình 
thanh. Đến thời kỳ chữ giản thể, chữ 捲 lại bỏ 
bộ Thủ 扌đi, trở về với chữ gốc thời cổ.
Ví dụ 4: Chữ Tảo 掃/扫; 埽 (sǎo/sào)

Chữ Tảo掃 xuất hiện ở dạng chữ tiểu triện 
đời Tần , khải hóa thành 埽, gồm thiên bàng 
Thổ và thiên bàng Trửu 帚(cái chổi). Hứa Thận 
giải thích: “Tảo là vứt bỏ đi” [4, tr.287], do đất 
và chổi hội ý thành “quét đất bỏ đi”. Trường 
hợp đất này có thể hiểu là đất bụi, rác cần bị 
quét đi. Sau này, thiên bàng Thổ đã được thay 
thế bằng thiên bàng Thủ để nhấn mạnh động 
tác “quét”. “Hán ngữ đại tự điển” giải thích: “
埽: Đoàn Ngọc Tài chú giải rằng: “Hội ý. 帚 
cũng biểu âm”. Chú thích: Chữ này cũng viết 
thành 掃. Nay nghĩa “tảo trừ掃除’ đều viết 
thành 掃.” [3, tr.492], sau này 掃 được giản hóa 
thành扫. Với nghĩa động từ, tiếng Hán có từ 扫
墓 (tảo mộ), 打扫 (quét dọn), v.v.. Với nghĩa 
danh từ, 扫 đọc là “sào” trong từ 扫把 (sàobǎ 
- cái chổi).

Thuộc nhóm này, còn có các chữ 插(Sáp), 
捉(Tróc), 抑(Ức), v.v..
2.1.3. Biến thể  của thiên bàng Thủ手
Ví dụ 5: Chữ Phụng 奉 (fèng)

Chữ Phụng dạng kim văn là , tức là gồm 
thiên bàng Củng 𠬞 (廾) và Phong丰. Củng là 
chắp tay cung kính (xem dưới), còn Phong là 
dáng vẻ cây cỏ mọc tốt tươi. Đây là chữ hội 
ý kiêm hình thanh, Lý Lạc Nghị nói: “Hình 
chữ giống như đôi bàn tay nâng niu lấy mầm 
non 丰… Quảng Nhã: Phụng là bưng. Sau đó, 
chỉ dùng với nghĩa cung kính” [2, tr.547]. Cho 
nên, chữ Phụng có nghĩa là “dâng lên, kính 
biếu”, mở rộng thành “hầu hạ, tin thờ” v.v.. 
Tuy nhiên, đến thời Tần, chữ triện lại thêm một 
chữ Thủ nữa手 vào thành , nhằm tăng thêm 
nghĩa “nâng cao, kính dâng”. Sau thời chữ tiểu 
triện, chữ Phụng đã biến đổi mạnh, hình 𠬞 đã 
trở thành廾 hoặc nhập nét với phần trên thành 
dạng chữ Đại大, còn 手 trở thành , dạng 
chữ lệ viết là ,  hoặc . Dạng chữ lệ thứ 
ba khải hóa thành 奉 như ngày nay.
Ví dụ 6: Chữ Cử 舉/举 (jǔ)

Chữ Cử dạng kim văn là , khải hóa 
thành dạng , tức là, trên là thiên bàng Dữ 與, 

dưới là thiên bàng Khuyển 犬. Đến thời chữ 
triện thì thiên bàng Thủ thay thế cho Khuyển, 
viết thành , khải hóa thành 擧. Hứa Thận 
giảng rằng: “Cử擧 là nâng đối nhau, Thủ biểu 
ý Dữ biểu âm” [4, tr.254]. Thực ra đây là chữ 
hội ý kiêm hình thanh, vì thiên bàng Dữ là các 
bàn tay hợp lại, trong đó, có Củng 𠬞 (廾), 
tỏ ý “nâng lên”, phần giữa thiên bàng Dữ là 
thiên bàng Nha牙biểu âm hoặc vật được nâng. 
Trước khi thêm chữ Thủ ở dưới thì đã có hàm 
ý “nâng lên”, vì có thể để tránh chó nhảy lên 
cắn. Tuy bỏ Khuyển thay Thủ, vẫn nhấn mạnh 
nghĩa nâng vật từ dưới lên. Dưới tác động lệ 
hóa, nhiều dị thể được tạo ra như ,  hoặc 

. Dạng chữ lệ thứ ba khải hóa thành 舉, rồi 
đến nay, chữ Cử lại bị giản hóa thành 举. Các 
dạng dị thể của chữ Cử có 擧, 𦦙. Tiếng Hán có 
các từ như 高举 (nâng cao), 举重 (cử tạ) v.v..
2.2. Thiên bàng Hựu又 và biến thể
2.2.1. Thiên bàng Hựu 又

Bảng 1 cho thấy các tài liệu dạy tiếng Hán 
đều thống nhất cho rằng bộ thủ Hựu mang ý 
nghĩa là “lại nữa, một lần nữa”, đó là do các 
học giả trong ngoài nước căn cứ vào nghĩa của 
chữ Hựu trong từ điển mà nói vậy. Theo “Hán 
ngữ đại từ điển”, chữ 又có 5 nghĩa: (1) Xuất 
hiện lặp lại, tái xuất hiện; (2) Phó từ; (3) Thông 
chữ 宥; (4) Thông chữ 有; (5) Thông chữ 祐 [5, 
quyển 2, tr.851].

Các nghĩa 1 và 2 đều cho thấy chữ Hựu 又 
ở đây là một hư từ, chỉ có chức năng ngữ pháp. 
Nếu đem áp dụng nghĩa của hư từ để giải thích 
cho nghĩa của thiên bàng, bộ thủ là không hợp 
lý và sai nguyên tắc. Các hư từ đều có nguồn 
gốc từ thực từ, và trên thực tế, chữ Hựu ở đây 
có nghĩa gốc là “bàn tay phải”. “Hán ngữ đại tự 
điển” ghi nhận nghĩa đầu tiên của chữ Hựu又 
là: (1) Bàn tay phải, sau viết thành右. “Thuyết 
văn-bộ Hựu”: “又 là tay, tượng hình”. Đoàn 
Ngọc Tài chú: “Chữ này nay chính là chữ 右”; 
(2) Phó từ [3, tr.424].

Diễn biến của chữ Hựu như sau: Giáp cốt
 Kim văn   văn tự Chiến quốc (Sở) 
  Triện thư  Lệ thư  Khải thư 
. Như vậy, có thể thấy, từ giáp cốt đến triện 

thư, hình dạng chữ về cơ bản không có nhiều 
thay đổi, rõ ràng là chữ tượng hình có bàn tay 
lược bớt còn 3 ngón, nối liền với cánh tay. Đến 
lệ thư thì bắt đầu có sự thay đổi do kéo ngang 
cánh tay ra, cuối cùng, đến khải thư mới viết 
dính hai đầu nét bút vào nhau, làm mất đi tượng 
hình của các ngón tay. Đây là một thiên bàng 
có công năng tạo chữ rất mạnh, cho nên khi 
hiểu được nghĩa của thiên bàng Hựu rồi, thì 
có thể hiểu được nghĩa của rất nhiều chữ Hán. 
Còn nếu đem nghĩa “lại một lần nữa” như các 
tài liệu phổ biến hiện nay vào để giải nghĩa thì 
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không thể giải thích được một chữ Hán nào, 
đây là điều mà bài viết này đặc biệt nhấn mạnh.
Ví dụ 7: Chữ Hữu 友 (yǒu)

Đây là chữ hội ý kiêm hình thanh, gồm 
hai thiên bàng Hựu又 hợp lại mà thành, trong 
đó, Hựu cũng chỉ âm đọc. Hình chữ giáp cốt 

, kim văn , triện thư , lệ thư  đều 
vẽ/viết hình hai bàn tay cùng hướng, Hứa Thận 
nói: “Người cùng chí hướng là bạn (hữu)” [4, 
tr.65]. Chữ Hữu có một dạng dị thể 㕛 chính là 
hai chữ Hựu cùng hướng. Trong chữ lệ, phần 
ngón giữa và cẳng tay đã bị bẻ thẳng ra theo 
quy luật lệ hóa, sau đó, đến chữ khải友 thì các 
ngón tay ở bàn tay bên trên cũng bị bẻ thẳng ra 
hết. Các từ thường dùng là: 友誼 (hữu nghị), 
友好(hữu hảo), v.v..
Ví dụ 8: Chữ Cập及 (jí)

Đây là chữ hội ý, gồm thiên bàng Nhân 
人và Hựu 又hợp lại mà thành. Lý Lạc Nghị 
nói: “Phần dưới chữ là một bàn tay to, túm 
được một người ở phía trên, nghĩa gốc là đuổi 
kịp” [2, tr.76]. Dạng chữ giáp cốt  cho thấy 
rõ hình bàn tay又 ở phía sau một người人 đi 
phía trước, chứng tỏ đang tiến sát ngay phía 
sau. Chữ kim có hai dạng, dạng thứ nhất là 
hình bàn tay đã chộp đến chân người đi trước, 
dạng thứ hai  còn thêm thiên bàng xích彳chỉ 
con đường, làm nổi bật nghĩa “đuổi kịp”. Dạng 
chữ triện thì hình chữ Nhân bị kéo dài ra, còn 
chữ lệ  thì thu gọn hơn; đến chữ khải thì 
hình chữ Nhân đã bị biến dạng, nhưng về cơ 
bản vẫn là chữ Nhân ở phía trước (viết trên), 
chữ Hựu ở phía sau (viết dưới); còn ở dạng 
chữ quy phạm hiện đại及, phần chữ Nhân đã 
bị biến dạng nặng, nét thứ hai của chữ Nhân và 
nét đầu tiên của chữ Hựu đã bị viết liền thành 
một nét, khiến cho người đời sau không còn 
nhận ra được các chữ tượng hình hội ý với nhau 
nữa. Chữ Cập có âm Hán Việt cổ là Kịp [6, 
tr.776-777], phản ánh cả âm và nghĩa gốc của 
chữ này. 

Thuộc nhóm này còn có các chữ như 受
(Thụ), 驭(Ngự), 隻/只(Chích), v.v..
2.2.2. Biến thể  của thiên bàng Hựu又
Ví dụ 9: Chữ Bút 筆/笔 (bǐ)

Đây là chữ hội ý ở cả chữ phồn thể và chữ 
giản thể. Trước hết, xét ở chữ phồn thể, chữ 
Bút gồm thiên bàng Trúc 竹 và thiên bàng Duật 
聿 hợp lại mà thành. Trên thực tế thì bản thân 
thiên bàng Duật là một chữ độc thể, Lý Lạc 
Nghị nói: “Duật là chữ gốc của 笔 [筆] bút. 
Thuyết văn: Duật là cái dùng để viết. Người 
nước Sở gọi đó là bút.” [2, tr.154]. Hình chữ 
giáp cốt của chữ Duật là , chữ kim là , đây 

1 Tự điển chữ dị thể: https://dict.variants.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=31155 (truy cập 22.10.2025)
2 Tự điển chữ dị thể: https://dict.variants.moe.edu.tw/dictView.jsp?ID=2860 (truy cập 22.10.2025)

là chữ hội ý cho thấy một bàn tay phải đang 
cầm một công cụ để viết chữ. Sau đó, chữ triện 
viết thành , chữ lệ viết là , lúc này phần 
cẳng tay của thiên bàng Hựu 又đã bị bẻ thành 
nét ngang, và chữ khải đã ghi nhận nét tiến hóa 
này thành 聿. 

Đến thời Tần, trên chữ Duật lại thêm thiên 
bàng Trúc biểu ý, do đó, dạng chữ triện  thể 
hiện rõ chất liệu làm nên thân bút, lúc này chữ 
Bút ra đời thay thế cho chữ Duật, trở thành chữ 
hội ý kiêm hình thanh. Chữ Bút dạng khải thư 
筆 được kế thừa từ chữ triện này.

Tiếp theo, do nhu cầu giảm bớt nét viết, 
nên chữ 筆 đã được giảm bớt nét bằng cách 
thay thiên bàng Duật聿 thành thiên bàng Mao
毛, tạo thành chữ hội ý, trong đó, cả Trúc và 
Mao đều là các thành phần cấu tạo nên một cây 
bút. 
Ví dụ 10: Chữ Bỉnh 秉 (bǐng) và chữ Kiêm
兼 (jiān)

Bỉnh秉là chữ hội ý, hình chữ gồm thiên 
bàng Hòa禾 và biến thể của thiên bàng Hựu 又. 
Hình chữ giáp cốt là ngụ ý một tay nắm giữ 
bó lúa, đến thời kim văn thì bàn tay ấy đã được 
viết cài vào thân cây lúa . Lối viết chữ triện 
của Bỉnh chính là kế thừa từ chữ kim. Sang 
chữ khải 秉thì thiên bàng Hựu với cánh tay cong 
nay đã viết thẳng ra. Hứa Thận khi viết cuốn 
“Thuyết văn giải tự”, mặc dù chưa nhìn thấy 
chữ giáp cốt bao giờ, nhưng ông vẫn nhận ra các 
thiên bàng, vì thế mà giải thích rằng: “Bỉnh, là 
bó lúa. Hình tay cầm lúa.” [4, tr.46]. Chữ Bỉnh
秉 có một dạng viết dị thể là 𥝐1, thực chất là 
do khải hóa từ chữ giáp cốt mà thành. Chữ Bỉnh 
nghĩa danh từ là “bó lúa”, nghĩa động từ gốc là 
“tay cầm bó lúa”, sau phái sinh ra nghĩa “cầm, 
nắm”. Tiếng Hán có các cụm từ như: 秉筆 (cầm 
bút), 秉烛 (cầm đuốc), v.v..

Tương tự, chữ Kiêm 兼cũng là chữ hội ý, 
gồm thiên bàng Hựu又 và thiên bàng Lịch秝 
(tức là hai chữ Hòa禾), nghĩa là “một tay cầm 
hai bó lúa”. Chữ Kiêm chưa tìm thấy dạng giáp 
cốt, nhưng dạng kim văn cũng rất rõ nét, 
từ đây, dẫn đến dạng chữ triện . Hứa Thận 
căn cứ vào đây là giải thích rằng: “Kiêm tức 
là gộp lại. Hình tay cầm lịch. Kiêm cầm hai 
bó lúa, Bỉnh cầm một bó lúa.” [4, tr.146]. Đến 
chữ khải 兼thì hình dáng của hai cây lúa đã bị 
biến đổi, lược đi một số nét nên khiến chúng 
ta khó nhận ra chữ gốc, nhưng nó có một dạng 
dị thể là  cũng được khải hóa từ chữ triện 
mà ra2. Từ nghĩa gốc nói trên mà sinh ra các 
nghĩa “cùng lúc, gồm cả”. Tiếng Hán thường 
dùng các cụm từ như: 兼任 (kiêm nhiệm), 兼
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职 (kiêm chức) v.v..

Thuộc nhóm này còn có các chữ 書/书
(Thư), 事(Sự), 畫/画(Họa),v.v..
2.3. Thiên bàng Trảo 爪 và biến thể
2.3.1. Các chữ có liên quan đến thiên bàng Trảo

Qua ví dụ nêu ở Bảng 1, chúng ta thấy 
có ba cách giải thích về bộ Trảo. Thứ nhất là 
“móng, vuốt”, thứ hai là “móng vuốt cầm thú”, 
thứ ba là “móng vuốt”. Dù không có giải thích 
nhiều hơn, nhưng chúng ta cũng để ý thấy 
rằng, với loài cầm thú, người ta có thể nói là 
“móng”, “vuốt”, hoặc “móng vuốt”; nhưng với 
người thì chỉ có thể nói là “móng”. Nói cách 
khác, Trảo không nhất định chỉ móng vuốt cầm 
thú, mà còn chỉ móng của người. Nếu nói đến 
sử dụng sức mạnh của móng trong lao động, 
làm việc, sinh hoạt nói chung, thì cần phải hiểu 
thêm rằng, “móng” ở đây đa phần chỉ “móng 
tay”. Theo “Hán ngữ đại từ điển”, chữ Trảo có 
các nghĩa sau: (1) Chân mà phần đầu ngón có 
móng nhọn của chim thú, cũng chỉ móng chân 
sắc nhọn của nó; (2) Móng tay người; (3) Cắt 
móng chân hoặc móng tay; (4) Cấu bằng móng 
tay; (5) Dụ cho người bảo vệ; (6) Cào, gãi; (7) 
Tóm bắt [5, quyển 6, tr.1101].
Như vậy, Trảo ngoài nghĩa “móng vuốt cầm 
thú”, còn có nghĩa “móng tay người” và các 
hoạt động liên quan đến móng tay người.

Hứa Thận nói: “Trảo nghĩa là cầm giữ, 
úp chụp tay xuống gọi là Trảo” [4, tr.63]. Chữ 
Trảo giáp cốt văn là chữ tượng hình , vẽ khá 
giống bàn tay úp chụp xuống, cho đến nay, vẫn 
có hình dáng tương tự. Tuy nhiên, cũng có ý 
kiến cho rằng, Trảo là chữ tượng hình của móng 
vuốt chim, còn móng bàn tay người là chữ 㕚
(zhǎo) [7, tr.216-217]. Về mặt tượng hình, chữ 
㕚 vẽ đủ bàn tay người và móng tay, dạng giáp 
cốt là , còn kim văn thì sinh động tượng hình 
hơn . Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu văn tự 
học như Lý Học Cần [7, tr.216-217], Quý Húc 
Thăng [8, tr.192] đều thống nhất cho rằng, hai 
chữ 爪 và 㕚 thời cổ vốn cùng là một chữ, sau 
phân hóa thành hai, nhưng vẫn đồng âm. Nói 
cách khác, 爪 có thể dùng cho cả móng người 
và cầm thú, còn 㕚 thì chỉ dùng cho người, với 
đặc trưng chính là thiên bàng Hựu chỉ bàn tay 
phải và các móng.

Điểm đáng chú ý nữa là, khi nói về 
móng vuốt của các loài cầm thú, thì tiếng Hán 
sử dụng trực tiếp chữ Trảo, như 鸡爪 (móng 
gà), 鹰爪 (vuốt đại bàng), 虎爪(vuốt hổ), 爪子
(móng vuốt) v.v.. Còn khi爪với tư cách là thiên 
bàng cấu tạo nên chữ hợp thể, thì tuyệt đại đa 
số chỉ các hoạt động của móng tay, ngón tay 
hoặc cả bàn tay người nói chung. 
Ví dụ 11: Chữ Trảo 抓 (zhuā)

Đây là chữ hội ý, gồm thiên bàng Thủ 扌

và thiên bàng Trảo爪 hợp lại mà thành. Như 
trên đã nói, thiên bàng Trảo trong chữ hợp thể 
đa phần chỉ hoạt động của ngón tay người, ở 
đây, nó kết hợp thêm với thiên bàng Thủ chỉ 
cả cánh tay làm tăng cường thêm sức mạnh, 
hội thành ý “bắt, tóm, nắm, quắp chặt”. Các 
từ thường gặp là: 抓住(tóm chặt), 抓痒(gãi 
ngứa),抓人(bắt người), v.v.. 
Ví dụ 12: Chữ Bà 爬 (pá)
	 Đây là chữ hình thanh, gồm thiên bàng 
爪 biểu ý và thiên bàng 巴 biểu âm, gồm các 
nghĩa chính là: gãi (bằng móng tay); bò (bằng 
tay trên mặt đất); leo trèo (núi, cầu thang...). 
“Hán ngữ đại tự điển” chỉ ra nghĩa thứ 2 của 
chữ Bà là: Nằm phục trên mặt đất di động về 
phía trước; côn trùng di chuyển về phía trước. 
Chương Bỉnh Lân trong cuốn “Tân phương 
ngôn - Thích ngôn” nói: “Nay gọi đi bằng tay 
là Bà, vốn là chữ 匍” [3, trang 2179].

Trong cuốn “Thuyết văn” không thấy ghi 
nhận chữ 爬, nhưng có chép chữ 匍, và giải 
thích “匍 có nghĩa là đi bằng tay” [4, tr.187]. 
Chữ 匍 có phản thiết là “bạc hồ”, cho nên âm 
Hán Việt đọc là Bồ. Như vậy, chứng tỏ chữ 爬 
ra đời sau với tạo hình mới, tức là dùng thiên 
bàng Trảo để chỉ hoạt động của bàn tay. Các 
cụm từ thường gặp là: 爬山 (leo núi), 爬行动
物 (động vật bò sát), v.v.. 
2.3.2. Biến thể 爫 (爫) hoặc , ,  của thiên 
bàng Trảo爪

Như trên đã nói, thiên bàng Trảo khi làm 
chữ độc thể thì thường chỉ móng vuốt của các 
loài cầm thú; khi làm thiên bàng trong các chữ 
hợp thể thì thường chỉ động tác hoạt động của 
móng tay, ngón tay của người, tuy nhiên, rất ít 
khi ở nguyên dạng là爪. Trong phần lớn các 
trường hợp, nó thường xuất hiện dưới dạng 
biến thể 爫hoặc 爫(tùy phông chữ) và luôn 
nằm ngang ở phần trên của chữ Hán, biểu thị 
ý bàn tay nắm giữ, chộp, tóm, ấn theo chiều 
từ trên xuống. Ngoài ra, có một số ít trường 
hợp, biến thể 爫 được viết dựng lên thành  ,
 hoặc . 

Ví dụ 13: Chữ Thái 采 (cǎi)
Đây là chữ hội ý, gồm thiên bàng Trảo 

爫 và thiên bàng Mộc木. Chữ Thái dạng giáp 
cốt là , Lý Lạc Nghị nói: “Hình chữ trong 
Giáp cốt văn là một bàn tay đang hái quả trên 
cây” [2, tr.650]. Từ dạng kim văn  trở về sau, 
trái cây đã được lược bỏ bớt cho đỡ rườm rà, 
nhưng về cơ bản không làm mất đi ngữ nghĩa 
ban đầu. 

Tuy nhiên, sau này, do nhu cầu tăng thêm 
nghĩa mới, cũng như để tránh nhầm lẫn với tự 
hình chữ Biện釆 (phân biệt), chữ 采thêm thiên 
bàng Thủ 扌trở thành採, trong khi vẫn mang 
nghĩa hái hoa quả. 
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Ví dụ 14: Chữ Vi 爲 (wéi)
Đây là chữ hội ý, hình giáp cốt văn  

và kim văn  cho thấy có thiên bàng Trảo 
và hình một con voi với cái vòi dài đặc trưng, 
tức chữ Tượng 象ngày nay. Như vậy, nghĩa 
gốc của chữ này khá rõ ràng, đó là có bàn tay 
đang dẫn dắt con voi đi làm các công việc nặng 
nhọc (như vận chuyển gỗ) thay cho con người, 
chứng tỏ hoạt động thuần hóa voi đã có từ xa 
xưa. Đến thời chữ triện, hình chữ vẫn giữ được 
các đặc trưng là bàn tay, thân voi và vòi voi

. Sang chữ lệ, do đặc điểm riêng của chữ lệ 
khiến cho các nét dài rút ngắn lại, dẫn đến xuất 
hiện các nét chấm ngắn, bàn tay cũng dính sát 
vào vòi voi , mức độ biến dạng khá nghiêm 
trọng so với trước. Chữ khải kế thừa từ chữ 
lệ, viết thành 爲 và có một dị thể thường dùng 
khác là為. Chữ Vi ngày nay đã bị giản hóa 
thành为, hoàn toàn chỉ là các kí hiệu, không 
còn giữ được dáng vẻ tượng hình ban đầu nữa.
Ví dụ 15: Chữ Ấn 印 (yìn)

Chữ Ấn giáp cốt là , kim văn là , 
hội ý có một bàn tay (thiên bàng Trảo) đang ấn 
đè đầu một người đang quỳ (thiên bàng Tiết卩), 
hàm ý là “ấn xuống”. Chữ triện vẫn kế thừa lối 
chữ cổ theo hướng tay trên người dưới , do 
được mượn làm nghĩa “dấu ấn”, nên Hứa Thận 
giải thích: “Ấn là tín vật mà người chấp chính 
nắm giữ” [4, tr.187], tức là “印章cái ấn” hoặc “
印信ấn tín”. Dù được mượn, nhưng hàm ý “ấn 
từ trên xuống” vẫn còn lưu lại ở “cái ấn”. Để 
lưu lại nghĩa gốc, chữ Ấn lại thêm thiên bàng 
Thủ vào thành chữ 𢬃, nay viết chính thức 
thành chữ抑 (Ức). 

Đến thời chữ lệ, chữ Ấn bị viết thành  
,  hoặc , lúc này thiên bàng Trảo đã bị viết 
xoay 90o so với lối chữ triện, trở thành dạng , 
làm giảm đi tính hình tượng “ấn (đầu) xuống”. 
Chữ khải viết là 印 chính là kế thừa từ lối viết 
chữ lệ này. Chữ Ấn có âm Hán Việt cổ là In 
trong từ “in ấn” [6, tr.245], cũng xuất phát từ 
nghĩa “dập ván in từ trên xuống”, tương tự như 
động tác đóng dấu.

Thuộc nhóm này còn có các chữ舀(Yểu), 
妥(Thỏa), 爭(Tranh), v.v.. Nhóm biến thể  và 
 thường đi thành cặp, có thể gặp ở các chữ như 
舉/举(Cử), 輿/舆(Dư) trong bài viết này.
2.4. Thiên bàng Thốn寸

Chữ Thốn có nghĩa là “tấc”, một đơn vị 
đo chiều dài thời cổ, vốn là chữ chỉ sự, hình 
chữ gồm thiên bàng Hựu 又 (tức bàn tay phải) 
và một kí hiệu chỉ sự. Kí hiệu này là để đánh 
dấu vị trí “寸口thốn khẩu”, vị trí này cách lằn 
cuối của lòng bàn tay một tấc, tức là chỗ động 
mạch ở cổ tay dùng để bắt mạch trong Đông 
y. Do có nét tương đồng về hình và nghĩa, cho 
nên trong nhiều trường hợp người xưa đã lấy 

thiên bàng Thốn thay thế cho thiên bàng Hựu 
khi tạo chữ. 
Ví dụ 16: Chữ Phó/Phụ 付 (fù) 

Đây là chữ hội ý, gồm thiên bàng Nhân 
và thiên bàng Thốn hợp lại mà thành, mang 
ý nghĩa dùng tay đưa cho đối phương cái gì. 
Hứa Thận giải nghĩa là: “Phó, nghĩa là đưa 
cho. Tòng thốn, cầm vật nhằm vào người ta” 
[4, tr.164] chính là chỉ nghĩa này. Dạng kim văn 
cho thấy chữ Phó này có hai hình chữ là 
và . Hình kim văn thứ nhất chính là thiên 
bàng Nhân và thiên bàng Hựu, khải hóa là 仅, 
đây cũng chính là chữ dị thể của 付sau này 
(không nên nhầm lẫn với chữ Cẩn 仅 là giản 
thể của chữ 僅). Hình kim văn thứ hai là gồm 
thiên bàng Nhân và thiên bàng Thốn, sau này 
chữ triện , lệ , khải付 đều kế thừa từ hình 
chữ này. Đoàn Ngọc Tài sau này trong cuốn 
“Thuyết văn giải tự chú” cũng xác nhận chữ 
Thốn ở đây là chữ Hựu, tức là chỉ bàn tay [9, 
tr.373], thay vì là chỉ nghĩa gốc là “thốn khẩu” 
bởi chúng có tự hình giống nhau. “Hán ngữ đại 
tự điển” cũng cho ghi chú rằng: “Kim văn tòng 
hựu, giống hình bàn tay” [3, tr.144].
Ví dụ 17: Chữ Đoạt 奪 (duó)

Chữ Đoạt dạng triện thư (dạng khải 
hóa là 𡙜) là chữ hội ý, gồm thiên bàng 又 và 
thiên bàng Tuy 奞 (dáng chim xù lông ra), Hứa 
Thận giải thích rằng: “Đánh mất con chim 
(đuôi ngắn) cầm trong tay” [4, tr.77]. Tuy 
nhiên, quan sát dạng kim văn, thì Đoạt ban đầu 
được viết là , hình chữ gồm thiên bàng Y 
(áo), thiên bàng Tước (chim sẻ) và thiên bàng 
Hựu, Lý Lạc Nghị giải thích: “Tay bắt con 
chim để nó trong áo và vì vậy rất dễ sổng mất” 
[2, tr.205]. Tuy nhiên, Quý Húc Thăng có cách 
giải thích khác: “Kim văn chữ 奪 hình chim sẻ
雀 ở trong áo 衣, tay 又 đoạt nó” [8, tr. 294]. Lý 
Học Cần cũng có giải thích tương tự như Quý 
Húc Thăng [7, tr.311]. Nói cách khác, có một 
bàn tay người A cướp đoạt lấy con chim sẻ giấu 
trong áo người B, đây mới là hình và nghĩa gốc 
của chữ Đoạt. Tuy nhiên, đến thời chữ Lệ, thì 
hình chữ đã có nhiều biến đổi. Các dạng chữ lệ 
gồm có , , , , , về cơ bản là hình 
cái áo đã bị co rút, mất hai vạt áo, cuối cùng 
hòa nhập với chữ Tiểu trong chữ Tước thành 
các chấm, thậm chí nối thành một nét ngang; 
ngoài ra, trong lối chữ lệ thì thiên bàng Hựu đã 
bị thay thế hoàn toàn thành Thốn, nhưng vẫn là 
chỉ bàn tay, chứ không nhằm vào nghĩa “thốn 
khẩu”. Từ dạng chữ lệ này, nó đã được khải hóa 
thành 奪. Nếu xét theo bối cảnh cổ xưa, thì 奪 
là dạng dị thể của 𡙜 nói trên. Nhưng sau này, 
vai trò hai chữ bị đảo lộn, 奪 lại trở thành chữ 
khải chính thống, tức là dạng phồn thể, rồi sau 
đó, được giản hóa thành 夺, lúc này, con chim 
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sẻ đã hoàn toàn bị “cướp đoạt” mất, từ đó, chữ 
夺 được quy về bộ Đại, khiến cho chữ Đoạt 
biến dạng và mất nghĩa hội ý ban đầu. 

Hứa Thận do không biết chữ cổ của Đoạt 
hình dạng ra sao, nên ông đã cho rằng chữ Đoạt 
có nghĩa là “đánh mất con chim (đuôi ngắn) 
cầm trong tay”, kỳ thực chính “bàn tay” đó mới 
là bàn tay của kẻ cướp đoạt.

Thuộc nhóm này còn có các chữ như尉
(Úy), 得(Đắc), v.v..
2.5. Thiên bàng Củng 廾 và biến thể

Thiên bàng Củng 廾 có nghĩa là “cất tay 
lên” hoặc “chắp tay” (xem Bảng 1), có lẽ xuất 
phát từ giải thích của Hứa Thận: “Củng là chắp 
tay” [4, tr.59], ý nói dáng vẻ đưa hai cánh tay ra 
phía trước và chắp lại. Đoàn Ngọc Tài thì giải 
thích thêm rằng: “Chữ này nghĩa là chắp hai 
tay mình như có sự dâng lên” [9, tr.103]. Chữ 
Củng dạng giáp cốt vẽ hai bàn tay trái phải , 
triện thư giữ nguyên hình này là ; tuy nhiên, 
dạng dị thể của nó là , sau được khải hóa 
thành 𢪒. Ngoài ra, chữ Củng còn có dạng dị 
thể là 𠬞. Hình chữ 廾ngày nay cũng như trong 
các chữ hợp thể là do tác động của lệ hóa chữ 
triện mà thành. 

Đáng nói là, việc sử dụng hai bàn tay 
cũng chỉ các hành vi cần đến sức mạnh của 
hai bàn tay, hoặc chỉ sự cung kính, nghiêm 
cẩn trong hoạt động hàng ngày. Chính vì thế 
mà “Hán ngữ đại từ điển” đã giải thích Củng 
là “两手捧物 - hai tay bưng vật” [5, quyển 
2, tr.1309], đủ để khái quát động tác của hai 
tay, cũng kiêm sự cung kính. Đây cũng là hàm 
nghĩa thực sự của thiên bàng Củng mà bài viết 
này muốn nói tới.
2.5.1. Các chữ có liên quan đến thiên bàng Củng
Ví dụ 18: Chữ Giới 戒 (jiè)

Đây là chữ hội ý, gồm thiên bàng Qua 
戈 và thiên bàng Củng廾 hợp lại, tạo thành ý 
“đề phòng, cảnh giác”. Chữ Giới dạng giáp 
cốt là , kim văn là  cho thấy hình ảnh hai 
tay đang cầm chặt (tức chữ Củng) cây qua (vũ 
khí cổ), tạo nên nghĩa (quân sĩ) phòng ngừa 
nghiêm cẩn, tức là có sự “cảnh giác, phòng bị”. 
Chữ triện viết là , kế thừa đầy đủ từ lối viết 
cổ, vì thế, Hứa Thận mới giải thích là: “Giới, 
cảnh giác. Hai tay cầm qua, để đề phòng sự 
việc bất ngờ phát sinh” [4, tr.59]. Từ chữ triện 
này mà có dạng khải hóa là 𢌵, còn dạng chữ 
戒 xưa vốn được coi là lối viết dị thể của 𢌵, 
nay lại trở thành chữ chính thống.
Ví dụ 19: Chữ Lộng 弄 (nòng)

Đây là chữ hội ý, gồm thiên bàng Ngọc 
玉 và thiên bàng Củng廾 hợp lại, tạo thành 
nghĩa gốc “chơi ngọc”. Chữ Lộng giáp cốt là 

, kim văn viết , từ đây, dẫn đến chữ triện 
viết là . Phần dưới chữ Lộng rất rõ ràng là 

thiên bàng Củng, chỉ hai bàn tay đang cầm lấy 
chuỗi ngọc mà chơi nghịch. Lý Lạc Nghị nói: 
“Nghĩa gốc là ‘dùng tay sờ chơi cho vui”… 
Hình chữ giống hai tay nâng một viên ngọc, 
ngọc là đồ vật quý thường dùng tay vuốt ve 
ngắm nhìn” [2, tr.396]. Dạng chữ lệ  khiến 
các đầu ngón tay viết chập vào nhau, cuối cùng 
khải hóa thành 弄.  

Từ nghĩa gốc là “chơi ngọc”, tạo ra nghĩa 
“chơi” nói chung, cho nên tiếng Hán có các từ 
như 玩弄 (chơi đùa), 戏弄 (đùa bỡn) v.v..

Thuộc nhóm này còn có các chữ弁
(Biền), 弊(Tệ), v.v..
2.5.2. Biến thể  của thiên bàng Củng
Ví dụ 20: Chữ Binh兵 (bīng)

Đây là chữ hội ý, gồm thiên bàng Cân 
斤 và thiên bàng Củng廾, tạo thành nghĩa “hai 
tay cầm rìu”, chỉ binh khí, rồi mở rộng thành 
binh lính. Hứa Thận nói: “Binh là khí giới, hình 
chắp tay cầm rìu, vẻ ra sức” [4, tr.59]. Đó là 
Hứa Thận đứng từ chữ triện mà nói, hình chữ 
này không khác xa so với dạng chữ giáp cốt 
và kim văn . Khải hóa dạng chữ viết này, ta 
có chữ 𠦛 (hiện nay chính thức sử dụng chữ 兵 
thì 𠦛 được coi là chữ dị thể).

Tuy nhiên, chữ thời cổ thường hay bị 
thêm một hoặc hai nét ngang để trang sức, đây 
là hiện tượng bình thường, vì thế, có dạng kim 
văn viết thành , chữ trứu (đại triện) tương 
ứng là . Chữ lệ kế thừa dạng chữ có nét trang 
sức trên mà viết thành  hoặc . Lúc này, 
đường cong của lưỡi rìu đã viết thẳng ra, các 
nét của phần trên và phần dưới đã chập vào 
nhau, thiên bàng Củng cũng biến dạng nặng nề, 
có dạng chữ Đại大hoặc phần chân của chữ Lục 

. Lối viết chữ lệ này chính là nguồn gốc của 
chữ Binh dạng khải thư 兵ngày nay. 
Ví dụ 21: Chữ Dư 輿/舆 (yú)

Đây là chữ hội ý thời chữ giáp cốt, hoặc 
hội ý kiêm hình thanh thời kỳ chữ triện. Hình 
chữ giáp cốt là cho thấy có bốn chữ bàn tay 
đang vây quanh một cái xe 車. Theo “Hán ngữ 
đại từ điển”, chữ Dư có một số nghĩa đáng chú 
ý như sau: “Dư: 1. Thùng xe; 2. Xe; 4. Cái 
kiệu; 7; Khiêng; v.v..” [5, quyển 9, tr.1308]. 
Như vậy, với nghĩa là “cái kiệu” thì việc nhiều 
người chung tay khiêng kiệu chính là nghĩa gốc 
của chữ Dư này. Tiếng Hán có từ 肩舆 (kiệu 
khiêng bằng đòn trên vai), 彩舆 (kiệu hoa) v.v. 
là nhằm vào nghĩa này. 

Đến thời Tần Hán, chữ Dư dạng triện 
thư là , Hứa Thận giải thích như sau: “Dư, 
là thùng xe. Tòng xa, dư thanh” [4, tr.301], 
lúc này, chữ Dư trở thành chữ hội ý kiêm hình 
thanh, trong đó, thiên bàng Xa chỉ ý (công cụ 
chuyên chở); còn thiên bàng Dư , Hứa Thận 
cho biết nó gồm hai thiên bàng 𦥑 và 𠬞 hợp 
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lại, khải hóa thành舁, nghĩa là “nâng lên” [4, 
tr.59]. Như vậy, thiên bàng 舁 vừa biểu ý, vừa 
biểu âm trong chữ Dư輿. Qua đây, có thể thấy, 
Dư tương ứng với các nghĩa “xe, thùng xe, 
khiêng” trong “Hán ngữ đại từ điển”. Lúc này, 
hai bàn tay phía trên đã được viết thành 
, sau được khải hóa thành 𦥑; còn hai bàn tay 
phía dưới đã trở thành chữ Củng, mà Hứa Thận 
viết là 𠬞.

Chữ Dư dạng lệ thư là ,  , , có 
thể thấy, lúc này, chữ Củng đã dần dần biến 
dạng thành hình chữ Lục mất đầu , và chữ 
khải đã kế thừa đặc điểm này viết thành輿.

Thuộc nhóm biến thể này còn có các chữ 
典(điển), 共(cộng), v.v.. Ngoài ra, cần chú ý 
rằng biến thể của thiên bàng Củng còn có dạng 
chữ Đại, tuy ít xuất hiện ở dạng chữ khải, 
nhưng thường xuất hiện ở dạng chữ lệ, cũng 
như trong nghệ thuật thư pháp. Ví dụ như chữ 
Lộng có dạng dị thể là 㺯 và thường dùng trong 
thư pháp3.
2.5.3. Phân biệt với các bộ kiện có hình dạng 
giống thiên bàng Củng

Như trên đã nói, thiên bàng Củng bắt 
nguồn từ hình chữ gồm hai bàn tay trái phải, 
được khải hóa thành 廾, tuy nhiên, có nhiều 
chữ Hán ban đầu có hình dạng, ý nghĩa khác 
nhau, nhưng trong quá trình diễn biến của văn 
tự, dưới tác động của quy luật lệ hóa, khải hóa, 
cuối cùng, có hình dạng giống hệt như thiên 
bàng Củng, thậm chí trong hệ thống Hán ngữ 
hiện đại còn bị quy về bộ Củng. Điều này dẫn 
đến việc nhìn hình hoặc bộ thủ để đoán nghĩa 
chữ Hán dễ bị sai lệch, gây nhầm lẫn. 
Ví dụ 22: Chữ Hủy 卉 (huì)

Chữ Hủy có nghĩa là các loại cây cỏ nói 
chung, hiện chưa tìm thấy chữ giáp cốt, kim 
văn, nhưng chữ thời Xuân Thu Chiến Quốc 
có hình dạng là , có thể nhận ra đây là chữ 
hội ý, giống bụi cỏ mọc trên mặt đất. Đến thời 
chữ triện, nó biến đổi hình dạng, các nét ở giữa 
kéo dài ra thành . Hứa Thận giải thích rằng: 
“Hủy là tên gọi chung của cỏ, tòng thảo, triệt” 
[4, tr.25]. Đến thời chữ lệ, các nét kéo dài bị co 
lại tạo thành . Sang chữ khải, thì Hủy được 
viết nhập các nét thành 卉, trong đó, thiên bàng 
Triệt (cây cỏ mới mọc) ở trên đã biến thành 
hình chữ Thập, còn thiên bàng Thảo ở dưới 
biến thành hình chữ Củng, mặc dù không liên 
quan gì đến “chắp tay”.
Ví dụ 23: Chữ Bôn 奔 (bēn)

Đây là loại chữ hội ý, dạng chữ kim tìm 
thấy gồm ba cách viết là (a); (b) và (c), 
trong đó, có thành phần cố định là thiên bàng 
Yêu夭. Chữ Yêu giáp cốt vốn vẽ hình người 
đang vung tay theo hai chiều khác nhau, nghĩa 

gốc được Hứa Thận giải thích là “cong” [4, 
tr.214], mượn dáng người không thẳng để chỉ 
ý. Chữ Bôn kim văn (a), dưới thiên bàng Yêu 
là ba thiên bàng Chỉ止, ám chỉ người này đang 
“ba chân bốn cẳng”, tay vung vẩy, cho nên 
chữ Bôn mới có nghĩa là “chạy”. Chữ kim (b), 
ba thiên bàng Chỉ đã được viết gọn thành ba 
thiên bàng Triệt屮, do hình chữ với (a) khá 
giống nhau. Chữ kim (c) thì dựa trên (b) mà 
vẽ thêm thiên bàng 彳, là cách viết giản nét 
của thiên bàng Hành行, tức chỉ con đường, 
tô đậm thêm nghĩa “chạy nhanh trên đường”. 
Đến thời kỳ chữ triện, chữ Bôn viết là , phát 
triển từ kim (b) mà ra. Từ đây, phần dưới của 
chữ Bôn có diễn biến giống với chữ Hủy ở 
trên, thời chữ lệ viết là , , cuối cùng, được 
khải hóa thành 奔. Như vậy, thành phần廾
dưới cùng của chữ Bôn hoàn toàn không liên 
quan gì đến thiên bàng Củng, nhưng cách viết 
dạng chữ khải thì giống nhau.

Các chữ có diễn biến khác gốc mà đồng 
quy về hình thiên bàng Củng còn có thể kể đến 
chữ Táng 葬 (chôn cất), Mãng 莽 (cỏ rậm; thô 
lỗ) v.v..
3. Kết luận

Trong số các hoạt động của con người 
nói chung thì hoạt động liên quan đến bàn tay 
là nhiều nhất, nếu như thiếu đi bàn tay, sẽ ảnh 
hưởng rất lớn đến sinh hoạt cá nhân và lao 
động, sản xuất trong cộng đồng. Điều đáng nói 
là, trong quá trình dạy và học tiếng Hán, đa số 
mọi người chỉ chú trọng đến bộ Thủ, lướt qua 
bộ Trảo, bộ Củng, mà bỏ qua các bộ thủ khác 
có chức năng tương tự như bộ Thốn, bộ Hựu, 
cũng như các biến thể của chúng. Điều này 
có ảnh hưởng không nhỏ đến sự nhận biết ý 
nghĩa, mặt chữ và khả năng ghi nhớ chữ Hán 
của người học. 

Nhằm khắc phục các thiếu sót trên, bài 
viết này căn cứ vào diễn biến hình thành chữ 
Hán cũng như các ngữ nghĩa có liên quan để 
chỉ ra các thiên bàng và biến thể đều mang 
nghĩa bàn tay và hoạt động liên quan đến bàn 
tay, bao gồm: 

- Thiên bàng Thủ手(扌, ): Chỉ bàn tay 
nói chung và các hoạt động liên quan đến tay.

- Thiên bàng Hựu 又( ): Chỉ bàn tay (tay 
phải) và các hoạt động liên quan đến bàn tay, 
không phải là “lại một lần nữa” như mọi người 
vẫn đang lầm tưởng. Một trong những biến thể 
phổ biến của thiên bàng Hựu là . 

- Thiên bàng Trảo 爪(爫, , , ): Ngoài 
nghĩa “móng vuốt cầm thú”, còn có nghĩa là 
“móng tay người” và các hoạt động liên quan 
đến móng tay người”. Biến thể phổ biến của nó 
là 爫, thường chỉ hoạt động của tay theo chiều 
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từ trên xuống dưới.

- Thiên bàng Thốn寸: Nghĩa gốc chỉ “thốn 
khẩu” và đơn vị đo chiều dài “tấc”, tuy nhiên, 
do hình chữ xuất phát từ chữ Hựu, cho nên 
trong nhiều trường hợp Thốn dùng thay cho 
vai trò của Hựu.

- Thiên bàng Củng 廾( ): Ngoài nghĩa 
“chắp tay”, thì nghĩa chính của nó là “hai tay 
bưng vật”, cũng kiêm sự cung kính. Thiên bàng 
này có biến thể thường gặp là , trong thư 

pháp hoặc chữ dị thể có thể gặp dạng chữ Đại
大, hoặc dạng 𠬞. 

Người viết mong rằng thông qua bài viết 
này có thể giúp cho người dạy và học tiếng Hán 
hiểu sâu hơn về các thiên bàng và biến thể liên 
quan đến “bàn tay và hoạt động của tay”, giúp 
ích trong việc ghi nhớ mặt chữ và ngữ nghĩa 
chữ Hán.
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